
PHỤ LỤC THỂ LỆ 
Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” quận Phú Nhuận năm học 2018 - 2019 

(Ban hành kèm Kế hoạch phối hợp số     -KH/NTN-HĐĐ ngày 13/12/2018 của Hội đồng Đội và Nhà thiếu nhi Phú Nhuận) 

Môn thi Stt KIẾN THỨC/ PHẠM VI RA ĐỀ MÔN THI 
Hình 
thức 
thi 

Tiểu học THCS Khung điểm Thời 
lượng 

Chuẩn bị dụng 
cụ thi TiH THCS 

Khối 4, 5 Khối 6,7,8 180 điểm 220 điểm (phút) BTC Đơn vị 
MÔN 1:  
Kiến 
thức tổng 
quát 
30 điểm 
-50 điểm 

1.  

- Điều lệ Đội (2018-TW Đoàn Khóa XI); Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ chí Minh Tp.Hồ Chí 
Minh và Q.Phú Nhuận; cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, phong trào Thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy 
- Luật trẻ em, Luật giao thông đường bộ 
- Kiến thức tự nhiên – xã hội (SGK) 

Trắc 
nghiệ
m trên 
giấy 

30 câu/ 
100 câu 
tham khảo 

50 câu/ 
100 câu 
tham khảo 

30 điểm 50 điểm 45’ Giấy Viết 

MÔN 2: 
Nghiệp 
vụ công 
tác Đội 
10 điểm 
-20 điểm  

2.  

Nghi thức, Nghi lễ Đội – có 3 yêu cầu: 
1. Động tác tại chỗ (nghỉ, nghiêm, chào, tháo-thắt khăn, quay 
trái/ phải/ đằng sau, dậm chân tại chỗ, chạy tại chỗ)  
2. Động tác di động (tiến, lùi, sang trái/phải, đi/ chạy đều) 
3. Thao tác cá nhân khi tiến hành Nghi lễ chào cờ 

Chia 
nhóm 
thực 
hành 

Bốc thăm 
và thi tối 
đa 2 động 
tác 

Bốc thăm 
và thi tối 
đa 3 động 
tác 

5 điểm 15 điểm 5 – 10’ Bộ cờ X 

3.  Trống Đội quy định 
1. Chào cờ Bốc thăm 

1 trong 3 
bài trống 

Bốc thăm 
1 trong 3 
bài trống 

5 điểm 5 điểm 5 – 10’ 
01 bộ 
Trống 
và dùi  

X 2. Chào mừng 
3. Hành tiến 

 
 
 
MÔN 3: 
Kỹ năng 
dã ngoại 
100 điểm  
- 
110 điểm 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Dấu 
đường  

1. Xuất phát  11.Trở lại cùng chiều  

Cá 
nhân 

- Vẽ trên 
giấy A4 
- Kiến 
thức dấu 
đường từ 
số 1 – 15 

- Sử dụng 
vật liệu 
bất kỳ tự 
chọn 
- Kiến 
thức dấu 
đường từ 
số 1 – 20 

10 điểm 10 điểm 15 - 20’ 
Giấy 
A4, 
giấy 
Roki 

TiH 
chuẩn 
bị viết 
để làm 
bài thi 

2.Đi theo hướng này  12.Tách thành 2 nhóm  
3. Đi nhanh lên  13.Có kẻ nghịch phá  
4. Chạy nhanh lên  14.Đến nơi, hết dấu  
5. Đi chậm lại  15.Đường cấm   
6. Nước uống được  16.Về trại  
7. Có trại hướng này  17.Đợi ở đây  
8. Rẽ phải  18.Núp 2 bên đường  
9. Rẽ trái  19.Khu vực an toàn  
10.Mật thư cách đây 20.Đề phòng thú dữ 

5.  

Phương hướng 
TiH: 1.Đủ số sao/ chòm (2đ)  
      2.Xếp đúng (6đ) 
      3. Xác định đúng hướng Bắc (2đ)  
THCS: 
      1.Đủ số sao/ chòm (2đ)  
      2.Xếp đúng (5đ) 
      3.Xếp đúng hướng (2đ) 
      4.Xác định đúng hướng Bắc (1đ) 

1 Tiểu hùng tinh 6. Mục Phu 

Cá 
nhân 

Xếp 1/ 5  
chòm sao 
(số 1- 5), 
xác định 
hướng bắc   

Xếp 1/ 9 
chòm sao 
(số 1- 9), 
hướng bắc 
do BTC 
quy định     

10 điểm 10 điểm 10’ Giấy Vật liệu 
xếp sao 

2. Đại hùng tinh 7. Ngự Phu 

3. Thiên Nga 8. Thiên Hậu 

4. Nam Thập 9. Bò Cạp 

5. Hiệp Sĩ  



 

 
 

Môn thi Stt KIẾN THỨC/ PHẠM VI RA ĐỀ MÔN THI 
Hình 
thức 
thi 

Tiểu học THCS Khung điểm Thời 
lượng 

Chuẩn bị dụng 
cụ thi TiH THCS 

Khối 4, 5 Khối 6,7,8 180 điểm 220 điểm (phút) BTC Đơn vị 
 
MÔN 3: 
Kỹ năng 
dã ngoại 
100 điểm  
- 
110 điểm 

6.  
Dựng lều 

Chia 
nhóm 
thực 
hành 

KHÔNG 
THI 

Lên/ hạ 
lều; đẹp; 
nút dây... 10 điểm 10 điểm 

10’ 
Lều A, 
4 cọc, 
dây dù 

Búa 

Trang trí lều trại = dây dù, 
thủ công  

KHÔNG 
THI 

Trong 
1 buổi 

Lều 
chữ A 

Thủ 
công 

kéo, hồ 

7.  Sơ cấp cứu  

1. Băng bàn tay 
Thao tác 
băng bó 2/ 
5 loại bên 

Xử lý, 
thao tác 
băng bó 3/ 
5 loại 

10 điểm 10 điểm 15’ 
1 túi 

Sơ cấp 
cứu 

Mỗi 
cụm có 

1 túi 
SCC 

2. Băng cùi chỏ 
3. Băng đầu gối 
4. Băng gót chân 
5. Cấp cứu khi bị điện giật có CPR 

8.  Bài cảm nhận 

Cá 
nhân 

Do BTC phát giấy 10 điểm 10 điểm - Giấy Viết 
9.  Morse Khuyến 

khích thi 
nhận 10 điểm 15 điểm Đúng Giấy Còi 

10.  Semaphore nhận 10 điểm 15 điểm Tốc độ Giấy  Bộ cờ 

11.  Mật thư Hệ thống: 
1. Thay thế Soạn và 

giải hệ 
thống 1,2 

Soạn và 
giải cả 3 
hệ thống 

10 điểm 10 điểm 15’ 
Giấy, 
8 bộ 
vật 

dụng 

- 2. Dời chỗ 
3. Ẩn giấu 

12.  Ước đạc Thực hành tại đất trại 10 điểm 10 điểm - Giấy Viết 

13.  

Nút dây 1. Nút đơn/ Nút chịu đơn 6. Nút thuyền chài 

Cá 
nhân 

Thực hành 
3 nút dây 
ứng dụng 
(đơn) 

Thực hành 
5 nút dây 
ứng dụng 
(ghép) 

10 điểm 10 điểm 10’ 

giấy/đ
ề8 bộ 
dụng 
cụ và 

dây dù 

- 
 2. Nút số 8 7. Nút ghế đơn 
 3. Nút thòng lọng 8. Nút dẹt 
 4. Nút sơn ca 9. Nút thợ dệt 
 5. Nút kéo gỗ 10.Nút nối chỉ câu 

MÔN 4: 
Kỹ năng 
sinh hoạt 
tập thể 
20 điểm 

14.  Quản trò Chia 
nhóm 
thực 
hành 

 10 điểm 10 điểm 3’ – 5’ - - 

15.  Múa hát tập thể 
1. Trái đất này là của chúng mình 

Bốc thăm thực hành  1 
trong 3 bài (2 lần) 10 điểm 10 điểm 

10’ 
(ôn bài 
diễn) 

- - 2. Thiếu nhi Thế giới liên hoan 
3. Bay trong đêm pháo hoa 

 

Điểm CỘNG 
Sinh hoạt 

chi đội 
20 điểm 

16.  Tài năng sân khấu Tập 
thể chi 
đội 

  5 điểm 5 điểm - Sẽ triển khai 
trong quá trình 
chuẩn bị và diễn 
ra các hoạt động 
hội thi. 

17.  Trò chơi vận động   5 điểm 5 điểm - 

18.  Kỷ luật    10 điểm 10 điểm - 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI CHỈ HUY ĐỘI GIỎI QUẬN PHÚ NHUẬN 


